
DT 

(Ha)

NS 

(Tạ/ha)

SL

(Tấn)

DT 

(Ha)

NS 

(Tạ/ha)

SL

(Tấn)
DT NS SL

Toàn tỉnh 37141,8 59,69 221715,6 36998,0 59,87 221519,8 99,6 100,30 99,9

 1. Thành phố Việt Trì 1418,9 62,30 8840,0 1386,1 61,00 8455,3 97,69 97,91 95,65

 2. Thị xã Phú Thọ 1043,3 59,35 6192,0 1048,5 59,50 6238,6 100,50 100,25 100,75

 3. Huyện Đoan Hùng 3556,1 60,05 21354,4 3528,2 60,30 21275,0 99,22 100,42 99,63

 4. Huyện Hạ Hoà 4071,8 56,54 23022,0 4062,6 55,50 22547,4 99,77 98,16 97,94

 5. Huyện Thanh Ba 3390,0 59,11 20038,3 3327,5 59,50 19798,6 98,16 100,66 98,80

 6. Huyện Phù Ninh 2524,5 57,80 14591,5 2490,3 58,00 14443,9 98,65 100,35 98,99

 7. Huyện Yên Lập 2842,0 56,28 15994,7 2891,1 57,00 16479,2 101,73 101,28 103,03

 8. Huyện Cẩm Khê 4339,0 59,41 25777,8 4326,5 60,00 25959,0 99,71 100,99 100,70

 9. Huyện Tam Nông 2663,0 60,56 16126,8 2659,0 61,05 16233,2 99,85 100,81 100,66

 10. Huyện Lâm Thao 3341,4 65,46 21872,9 3314,1 65,00 21541,7 99,18 99,30 98,49

 11. Huyện Thanh Sơn 3321,2 59,30 19694,9 3300,1 61,00 20130,6 99,36 102,87 102,21

 12. Huyện Thanh Thuỷ 2511,0 64,13 16102,7 2510,1 64,30 16140,2 99,97 100,27 100,23

 13. Huyện Tân Sơn 2119,7 57,12 12107,7 2153,9 57,00 12277,1 101,61 99,79 101,40

Huyện, thành, thị

Chính thức

Vụ Chiêm xuân 2016

Sơ bộ

Vụ Chiêm xuân 2017
So sánh (%)
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